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PHÒNG KHẢO THÍ

ĐIỂM THISTT Họ và tên NĂNG LỰCTỔNG ĐIỂM Ghi chúMSSV ĐIỂM QUY ĐỔI CAMBRIDGE

Ngµy thi: 26/03/2023MMH:(ENGL4199)

Viết Nghe NóiNghe Nói Đọc Đọc Viết

1 Trần Trung An Đạt1957012004 168 CTr. CL cao24 1663521 23 174 174 171

2 Bùi Trúc Anh Không đạt1957012006 16622

3 Bùi Việt Anh Đạt1954032004 177 CTr. CL cao20 1522817 26 161 164 164

4 Nguyễn Nam Anh Đạt1957012012 17116 1362412 24 151 152 153

5 Nguyễn Tuyết Anh Đạt1957012015 164 CTr. CL cao19 1282610 21 157 162 153

6 Trần Quốc Anh Đạt1757010016 17715 1281710 26 136 149 148

7 Võ Ngọc Kim Anh Không đạt1957010020 156 CTr. CL cao18 122228 17 146 160 146

8 Đỗ Hồng Ánh Đạt1857010030 171 CTr. CL cao9 1522317 24 148 128 150

9 Lê Phó Bảo Bảo Không đạt1857010037 16215 119197 20 140 149 143

10 Lê Quốc Bảo Không đạt1957012021 17111 107213 24 144 136 140

11 Đỗ Mạnh Cường Không đạt1657010053 17710 10783 26 118 132 134

12 Phạm Thụy Tùng Chi Đạt1957012032 160 CTr. CL cao21 1362312 18 148 166 153

13 Hồ Long Kiều Chương Đạt1957012034 152 CTr. CL cao19 1323211 16 168 162 154

14 Lê Thị Kiều Diễm Không đạt1957012036 17411 102201 25 142 136 139

15 Nguyễn Lê Thảo Dung Không đạt1957010039 162 CTr. CL cao17 119207 20 142 156 145

16 Nguyễn Thị Dung Không đạt1967010007 15613 1321311 17 128 143 140

17 Phạm Thị Thùy Dung Không đạt1957012039 16111 107193 19 140 136 136

18 Đàm Thị Mỹ Duyên Đạt1957010044 17412 125229 25 146 140 146

19 Nguyễn Thị Thúy Duyên Không đạt1757010045 11 113145 130 136
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20 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Đạt1957012050 18312 1463215 28 168 140 159

21 Nguyễn Tiến Đạt Đạt1957012055 17711 1363112 26 166 136 154

22 Nguyễn Phan Hoàng Đức Đạt1957010055 16014 1431914 18 140 146 147

23 Đoàn Thị Quỳnh Giao Không đạt1857010079 156 CTr. CL cao9 125259 17 154 128 141

24 Nguyễn Lê Nhật Hà Không đạt1957010060 143 CTr. CL cao12 113175 13 136 140 133

25 Nguyễn Thị Phương Hà Không đạt1957012068 1608 1401213 18 126 125 138

26 Lê Thị Minh Hạ Không đạt1957010064 16812 125209 23 142 140 144

27 Nguyễn Thị Bích Hạnh Không đạt1957012074 156 CTr. CL cao20 116216 17 144 164 145

28 Phạm Lê Hồng Hạnh1957012075 Vắng thi

29 Trần Thụy Đăng Hạnh Đạt1957010065 168 CTr. CL cao21 1322311 23 148 166 154

30 Trần Gia Hân Không đạt1957010070 168 CTr. CL cao15 116186 23 138 149 143

31 Dương Ngọc Thanh Hiếu2067010016 Vắng thi

32 Nguyễn Hồ Ngọc Hiên Đạt1957010076 162 CTr. CL cao18 1361912 20 140 160 150

33 Bùi Thị Bích Hoa1557010070 Vắng thi

34 Lê Nguyễn Hiền Hòa Không đạt1957010091 156 CTr. CL cao18 122198 17 140 160 145

35 Vũ Thị Hồng1857010117 Vắng thi

36 Chang Khánh Huệ Đạt1957012087 18319 1602919 28 162 162 167

37 Nguyễn Thanh Huệ Không đạt1957012088 160 CTr. CL cao16 1361912 18 140 152 147

38 Hoàng Vũ Huy1957012089 Vắng thi

39 Nguyễn Phát Huy Không đạt1957012091 143 CTr. CL cao9 110144 13 130 128 128

40 Trần Võ Quang Huy1857010120 Vắng thi

41 Nguyễn Vũ Khánh Huyền Không đạt1857010123 156 CTr. CL cao14 1432214 17 146 146 148

42 Bùi Liên Hương Đạt1957010098 174 CTr. CL cao14 1663021 25 164 146 163

43 Bùi Thị Thu Hương Đạt1957010099 16613 1401713 22 136 143 146

44 Nguyễn Liên Hương Không đạt1957010102 1608 1431614 18 134 125 141
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45 Trần Thị Hương2067010023 Vắng thi

46 Ngô Tuấn Kiệt Không đạt1957012115 156 CTr. CL cao14 107183 17 138 146 137

47 Nguyễn Trung Kiên Không đạt2067010025 16012 122138 18 128 140 138

48 Phạm Thị Vân Khánh Không đạt1957010113 1432 1321711 13 136 107 130

49 Đặng Lê Khánh Linh Đạt1957012121 166 CTr. CL cao23 1562218 22 146 171 160

50 Hoàng Thị Thùy Linh Không đạt1957012123 1404 122158 12 132 113 127

51 Hoàng Thùy Linh2067010029 Vắng thi

52 Nguyễn Thị Mai Linh Không đạt1957012126 14313

53 Nguyễn Hồng Loan Đạt1857010167 166 CTr. CL cao16 1461815 22 138 152 151

54 Phan Vĩnh Lợi Không đạt1957010132 156 CTr. CL cao17 113155 17 132 156 139

55 Phan Thị Yến Ly Không đạt1957012129 15613 122258 17 154 143 144

56 Nguyễn Ngọc Xuân Mai Đạt1857050061 161 CTr. CL cao17 1492416 19 151 156 154

57 Nguyễn Thị Xuân Minh Không đạt1457010095 16015 119137 18 128 149 139

58 Trần Tuyết Minh Không đạt1957010142 164 CTr. CL cao15 1461115 21 124 149 146

59 Võ Công Minh Không đạt1867010014 13211 113135 10 128 136 127

60 Đặng Hoàng Hải My Không đạt1857010192 14615 122208 14 142 149 140

61 Nguyễn Hồ Thy Ngân Đạt1957010156 166 CTr. CL cao23 1491216 22 126 171 153

62 Trần Tuyết Ngân Không đạt1957010169 15211 102111 16 124 136 129

63 Hồ Hồng Bảo Ngọc Đạt1957010175 160 CTr. CL cao21 1322911 18 162 166 155

64 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Không đạt1957010181 160 CTr. CL cao23 107233 18 148 171 147

65 Huỳnh Thị Kim Nguyên Không đạt1957010188 15611 122238 17 148 136 141

66 Hoàng Tuấn Nhật Không đạt2067010033 1568 116146 17 130 125 132

67 Lê Vân Nhi Không đạt1957012156 14610 113105 14 122 132 128

68 Lý Phương Nhi Không đạt1857010242 156 CTr. CL cao16 1321511 17 132 152 143

69 Ngô Ngọc Yến Nhi Không đạt1957012157 161 CTr. CL cao15 119237 19 148 149 144
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70 Nguyễn Kha Ly Yến Nhi1957012158 Vắng thi

71 Tôn Võ Yến Nhi Không đạt1957010202 16418 113155 21 132 160 142

72 Trương Hồng Yến Nhi Đạt1957010204 16119 1432614 19 157 162 156

73 Trần Thị Yến Nhung Đạt1957012162 164 CTr. CL cao18 1432614 21 157 160 156

74 Lai Thanh Phương Như Không đạt1957010209 161 CTr. CL cao21 1321811 19 138 166 149

75 Lục Huỳnh Như Không đạt1957012166 160 CTr. CL cao16 125159 18 132 152 142

76 Bùi Thị Vân Phương Không đạt18H70A2004 16614 119157 22 132 146 141

77 Hồ Đặng Thúy Phương Đạt1457010153 14620 1461615 14 134 164 148

78 Trương Ngọc Đan Phương Không đạt1957012189 160 CTr. CL cao17 119167 18 134 156 142

79 Võ Phước Quang Không đạt1957012194 15614 119157 17 132 146 138

80 Lê Ngọc Quyên Không đạt1957012200 14313

81 Phạm Thị Tố Quyên Không đạt1857010293 160 CTr. CL cao8 119197 18 140 125 136

82 Trần Thị Hoàng Quyên Không đạt1957010233 14614 125269 14 157 146 144

83 Dương Đoàn Nhật Quỳnh Đạt1957012203 18016 1492516 27 154 152 159

84 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Đạt1957012209 16017 1463215 18 168 156 158

85 Trần Phan Như Quỳnh Không đạt1857010304 162 CTr. CL cao15 1322411 20 151 149 149

86 Lê Thị Cẩm Tiên Không đạt1957012242 16213 122208 20 142 143 142

87 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Không đạt1957010295 16014 107213 18 144 146 139

88 Nguyễn Văn Tính Đạt1657010415 15613 1403113 17 166 143 151

89 Huỳnh Thị Diễm Tú Đạt1957012280 16614 125289 22 161 146 150

90 Trần Thanh Tùng1857010415 Vắng thi

91 Phạm Thị Cát Tường Đạt1957012284 152 CTr. CL cao15 1492816 16 161 149 153

92 Nguyễn Hồng Thắm Không đạt1957010264 14913 122158 15 132 143 137

93 Phạm Văn Thắng Không đạt2067010043 14612 113155 14 132 140 133

94 Nguyễn Thị Thanh Thảo Không đạt1957010258 13610 104202 11 142 132 129
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95 Phạm Thị Phương Thảo Không đạt1857010330 15616 104142 17 130 152 136

96 Mai Huỳnh Hoài Thi Đạt1957010265 166 CTr. CL cao24 1432314 22 148 174 158

97 Đoàn Thanh Thiên Đạt1957012218 164 CTr. CL cao20 1462215 21 146 164 155

98 Nguyễn Kim Thoa1956012133 Vắng thi

99 Lê Nguyễn Thông Đạt1957010272 16016 1282210 18 146 152 147

100 Vũ Thị Chiều Thu1957012223 Vắng thi

101 Bùi Công Thuấn Không đạt1957012224 140 CTr. CL cao8 1461215 12 126 125 134

102 Phạm Hoàng Phúc Thuận Đạt2057012122 15618 1282110 17 144 160 147

103 Châu Hoàng Anh Thư1957010276 Vắng thi

104 Nguyễn Hoài Thư1957012234 Vắng thi

105 Nguyễn Song Minh Thư Đạt1957010283 161 CTr. CL cao19 1632520 19 154 162 160

106 Nguyễn Vũ Minh Thư Không đạt21H70A0002 15615 119127 17 126 149 138

107 Lê Thị Thu Thương Không đạt1957012239 171 CTr. CL cao17 119237 24 148 156 149

108 Phạm Thị Hoài Thương Không đạt1957010291 15613 116206 17 142 143 139

109 Trần Quỳnh Thy Không đạt1957012241 166 CTr. CL cao14 1322011 22 142 146 147

110 Lê Nguyễn Thiên Trang Không đạt1957012249 160 CTr. CL cao13 122198 18 140 143 141

111 Nguyễn Hoàng Hạ Trang Đạt1957012251 161 CTr. CL cao17 1522517 19 154 156 156

112 Nguyễn Thái Thiên Trang Không đạt1657012096 14616 110164 14 134 152 136

113 Phạm Thị Thu Trang Đạt1957012256 168 CTr. CL cao16 1462115 23 144 152 153

114 Vũ Thị Kim Trang1857010378 Vắng thi

115 Phạm Ngọc Trâm Không đạt1957010311 160 CTr. CL cao12 116156 18 132 140 137

116 Châu Kiều Trân Đạt1957010314 156 CTr. CL cao19 1522517 17 154 162 156

117 Nguyễn Phúc Hải Triều Không đạt2067010050 1168 119107 5 122 125 121

118 Nguyễn Thị Ánh Trinh Không đạt1957010321 161 CTr. CL cao8 107193 19 140 125 133

119 Phạm Ngọc Tuyết Trinh Không đạt1957012268 164 CTr. CL cao8 119167 21 134 125 136
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120 Nguyễn Huỳnh Bảo Uyên Không đạt1957012285 168 CTr. CL cao14 122228 23 146 146 146

121 Lê Ngọc Nhã Vân1857010428 Vắng thi

122 Nguyễn Ngọc Thùy Vân Không đạt1957010342 16116 110194 19 140 152 141

123 Lê Tường Vĩ Không đạt1957012302 15613 122208 17 142 143 141

124 Nguyễn Quốc Vụ Đạt1957012303 16420 1522517 21 154 164 159

125 Lê Thị Tường Vy Đạt1957012308 171 CTr. CL cao15 1402013 24 142 149 151

126 Nguyễn Vũ Tường Vy Đạt1957012310 16212 1322711 20 160 140 149

127 Phan Trần Thúy Vy Đạt1957012311 174 CTr. CL cao17 1632320 25 148 156 160

128 Trương Thị Tường Vy Không đạt1957010361 162 CTr. CL cao12 116206 20 142 140 140

129 Phạm Thị Kim Xuyến Không đạt1957010362 16119

130 Nguyễn Bảo Yến Không đạt1957010365 160 CTr. CL cao12 1361912 18 140 140 144

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 114

Ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2023

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 42Sè sinh viªn v¾ng thi : 16
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